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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 NĂM 2020 -2021 

 

A. Phần hệ thống hóa chương trình Ngữ văn 9 

I. Phần văn bản 

1. Văn bản nhật dụng 

- Phong cách Hồ Chí Minh. (Lê Anh Trà). 

- Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Gác - xi - a Mác két). 

- Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. 

2. Truyện hiện đại 

- Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ). 

- Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Phạm Đình Hổ). 

- Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái). 

- Truyện Kiều (Nguyễn Du). 

- Truyện Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu). 

3. Thơ hiện đại 

- Đồng chí (Chính Hữu) 

- Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật). 

- Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận). 

- Bếp lửa (Bằng Việt). 

- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm). 

- Ánh trăng (Nguyễn Duy). 

4. Truyện hiện đại 

- Làng (Kim Lân). 

- Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long). 

- Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng). 

- Cố hương (Lỗ Tấn). 

II. Phần tiếng Việt 
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- Các phương châm hội thoại. 

- Xưng hô trong hội thoại. 

- Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp. 

- Sự phát triển của từ vựng. 

- Thuật ngữ. 

- Trau dồi vốn từ. 

- Tổng kết từ vựng: 

+ Từ đơn và từ phức, thành ngữ, nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa. 

+ Hiện tượng chuyển nghĩa của từ, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát của nghĩa từ 

ngữ. 

+ Sự phát triển của từ vựng, từ mượn, từ Hán Việt, thuật và biệt ngữ xã hội, trau dồi vốn từ. 

+ Từ tượng thanh và tượng hình, một số phép tu từ từ vựng. 

+ Luyện tập tổng hợp. 

+ Chương trình địa phương. 

+ Ôn tập: các phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, cách dẫn trực tiếp và gián tiếp. 

III. Phần tập làm văn 

1. Văn bản thuyết minh 

- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 

- Luyện tập một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 

- Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 

- Luyện tập yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 

2. Văn bản từ sự và miêu tả 

- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự. 

- Miêu tả trong văn bản tự sự. 

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự. 

- Nghị luận trong văn bản tự sự. 

- Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. 
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- Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. 

- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. 

- Người kể chuyện trong văn bản tự sự. 

B. Phần ôn tập chi tiết 

I. Phần Văn bản 

1. Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà 

 a. Tác phẩm: 

- Hoàn cảnh sáng tác: Văn bản được trích trong Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam của tác giả Lê Anh Trà. 

- Chủ đề: Bản sắc văn hóa dân tộc kết tinh những giá trị tinh thần mang tính truyền thống của dân tộc. 

Trong thời kì hội nhập hiện nay, vấn đề giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc càng trở nên có ý nghĩa. 

b. Nội dung: 

- Sự hiểu biết sâu, rộng về các dân tộc và văn hóa thế giới nhào nặn nên cốt cách văn hóa dân tộc Hồ Chí 

Minh. 

- Phong cách Hồ Chí Minh là sự giản dị trong lối sống, sinh hoạt hằng ngày, là cách di dưỡng tinh thần, 

thể hiện một quan niệm thẩm mĩ cao đẹp. 

c. Nghệ thuật 

- Sử dụng ngôn ngữ trang trọng. 

- Vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, biểu cảm, lập luận. 

- Vận dụng các hình thức so sánh, các biện pháp nghệ thuật đối lập. 

d. Ý nghĩa văn bản: Bằng lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực, tác giả Lê Anh Trà đã cho thấy cốt cách 

văn hóa Hồ Chí Minh trong nhận thức và trong hành động. Từ đó đặt ra một vấn đề của thời kì hội nhập: 

tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Mác-két 

a. Tác giả: Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két là nhà văn có nhiều đóng góp cho nền hòa bình nhân loại thông qua 

các hoạt động xã hội và sáng tác văn học. Ông được nhận Giải thưởng Nô-ben về văn học 1982. 

b. Tác phẩm: Văn bản được trích trong bài tham luận Thanh gươm Đa-mô-clét của nhà văn đọc tại cuộc 

họp sáu nước Ấn Độ, Mê-hi-cô, Thụy Điển, Ác-hen-ti-na, Hi-lạp, Tan-da-ni-a tại Mê-hi-cô vào tháng 8 

năm 1986. 
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c. Tóm tắt VB: Nhà văn Mác-két đã nêu lên nguy cơ của chiến tranh hạt nhân, chỉ rõ sự tốn kém một cách 

vô lí để chạy đua vũ trang, trong khi trẻ em bị thất học, bị bệnh tật và thiếu đói. Nhà văn kêu gọi mọi người 

hãy đấu tranh vì một thế giới hoà bình không có vũ khí hạt nhân. 

d. Nội dung: 

- Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa toàn nhân loại và sự phi lý của cuộc chạy đua vũ trang. 

- Lời kêu gọi đấu tranh vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh. 

e. Nghệ thuật: 

- Có lập luận chặt chẽ. 

- Có chứng cứ cụ thể, xác thực. 

- Sử dụng nghệ thuật so sánh sắc sảo, giàu sức thuyết phục. 

g. Ý nghĩa VB: Văn bản thể hiện những suy nghĩ nghiêm túc, đầy trách nhiệm của G.G Mác-két đối với 

hòa bình nhân loại. 

3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em 

a. Tác phẩm: 

- Quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ngày càng được các quốc gia, các tổ chức quốc 

tế quan tâm đầy đủ và sâu sắc hơn. 

- Văn bản được trích trong Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp ngày 30 tháng 9 năm 

1990 tại trụ sở Liên hiệp quốc ở Niu Oóc. 

- Văn bản được trình bày theo các mục, các phần. 

b. Nội dung: 

- Quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trên toàn thế giới là vấn đề mang tính nhân bản. 

- Những thảm họa, bất hạnh đối với trẻ em trên toàn thế giới là thách thức đối với các chính phủ, các tổ 

chức quốc tế và mỗi cá nhân. 

- Những thuận lợi lớn để cải thiện tình hình, bảo đảm quyền của trẻ em. 

- Những đề xuất nhằm đảm bảo cho trẻ em được chăm sóc, được bảo vệ và phát triển. 

c. Nghệ thuật: 

- Gồm có 17 mục, được chia thành 4 phần, cách trình bày rõ ràng, hợp lý. Mối liên kết lô-gíc giữa các phần 

làm cho văn bản có kết cấu chặt chẽ. 

- Sử dụng phương pháp nêu số liệu, phân tích khoa học. 
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d. Ý nghĩa văn bản: Văn bản nêu lên nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền sống, quyền 

được bảo vệ và phát triển của trẻ em 

4. Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ 

a. Tác giả:  

- Nguyễn Dữ quê làng Đỗ Tùng, huyện Trường Tân (nay thuộc Thanh Miện - Hải Dương). Ông sống ở TK 

XVI - là thời kì nhà Lê bắt đầu suy thoái, các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh - Mạc tranh dành quyền lực 

gây ra những cuộc nội chiến kéo dài. Ông là người học rộng tài cao, đã từng tham gia cuộc thi hương, thi 

hội. Ông làm quan chỉ một năm rồi xin về quê nuôi mẹ già, viết sách sống ẩn dật như các trí thức đương 

thời. 

- Ông để lại cho đời một sự nghiệp văn chương đồ sộ, tiêu biểu là tập “Truyền kì mạn lục’’ gồm 20 truyện 

viết bằng chữ Hán thuộc thể văn xuôi xen lẫn biền ngẫu, thơ ca. Nhân vật chính trong các truyện của ông 

thường là: những người phụ nữ đức hạnh, khao khát cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng các thế lực 

bạo tàn và cả những lễ giáo phong kiến khắc nghiệt lại xô đẩy họ vào những cảnh ngộ éo le, oan khuất, bất 

hạnh. Bên cạnh đó ta còn bắt gặp trong những truyện của ông các nhân vật là trí thức có tâm huyết nhưng 

bất mãn với thời cuộc, không chịu trói mình trong vòng danh lợi chật hẹp. 

- Sáng tác của Nguyễn Dữ thể hiện cái nhìn tích cực của ông đối với văn học dân gian. 

b. Tác phẩm: 

- Truyền kì mạn lục viết bằng chữ Hán, khai thác các truyện cổ dân gian dã sử, truyền thuyết của Việt Nam. 

Tất cả gồm 20 truyện. 

- Nhân vật mà Nguyễn Dữ lựa chọn để kể (những người phụ nữ trí thức). 

- Hình thức nghệ thuật (viết bằng chữ Hán, sáng tạo lại câu chuyện dân gian…) 

c. Tóm tắt VB: 

- Vũ Thị Thiết (Vũ Nương) là người thuỳ mị, nết na, tư dung tốt đẹp. Nàng lấy chồng là Trương Sinh, một 

người không có học, tính đa nghi. Trương Sinh đi lính, Vũ nương ở nhà chăm sóc mẹ chồng, nuôi con. Bà 

cụ qua đời, giặc tan, Trương Sinh trở về. Khi ngồi với con, bé Đản nói rằng có một người cha đêm nào 

cũng đến “mẹ Đản đi cũng đi, ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả”. Trương ghen, nghi ngờ 

vợ, mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Vũ Nương ra bến Hoàng Giang than thở và tự vẫn. Một đêm bé Đản 

lại trỏ cái bóng mà bảo là cha mình đến. Trương Sinh lúc ấy mới biết mình ngờ oan cho vợ. 

- Có một người cùng làng là Phan Lang bị chết đuối nhưng vốn là ân nhân của Linh Phi nên được cứu vào 

cung nước của rùa thần. Tại đây đã gặp được Vũ Nương. Nàng gửi một chiếc hoa vàng và dặn nếu Trương 

Sinh nhớ tình cũ thì lập đàn giải oan, nàng sẽ trở về. Phan Lang về gặp Trương Sinh, đưa chiếc hoa vàng. 
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Trương Sinh lập đàn giải oan. Vũ Nương có trở về thấp thoáng trên sông nhưng không thể trở về nhân gian 

được nữa. 

d. Nội dung 

- Vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương: 

+ Hết lòng vì gia đình, hiếu thảo với mẹ chồng, thủy chung với chồng, chu đáo, tận tình và rất mực yêu 

thương con. 

+ Bao dung, vị tha, nặng lòng với gia đình. 

- Thái độ của tác giả: phê phán sự ghen tuông mù quáng, ngợi ca người phụ nữ tiết hạnh. 

e. Nghệ thuật: 

- Khai thác vốn văn học dân gian. 

- Sáng tạo về nhân vật, sáng tạo trong cách kể chuyện, sử dụng yếu tố truyền kì… 

- Sáng tạo nên một kết thúc tác phẩm không mòn sáo. 

g. Ý nghĩa văn bản: Với quan niệm cho rằng hạnh phúc khi đã tan vỡ không thể hàn gắn được, truyện phê 

phán thói ghen tuông mù quáng và ngợi ca vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. 

II. Phần tiếng Việt 

1. Các phương châm hội thoại: 

- Phương châm về lượng yêu cầu khi giao tiếp, cần nói có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng 

yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa. 

- Phương châm về chất yêu cầu khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng và không 

có bằng chứng xác thực. 

- Phương châm quan hệ yêu cầu khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. 

- Phương châm cách thức yêu cầu khi giao tiếp cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh nói mơ hồ. 

- Phương châm lịch sự yêu cầu khi giao tiếp cần tế nhị và tôn trọng người khác. 

- Quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp: Việc vận dụng các phương châm hội thoại 

cần phù hợp với tình huống giao tiếp. 

- Việc không tuân thủ phương châm hội thoại có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân sau: 

+ Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hóa giao tiếp. 

+ Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn. 
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+ Người nói muốn gây một sự chú ý để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó. 

2. Xưng hô trong hội thoại: 

- Từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt có các từ chỉ quan hệ gia đình, một số từ chỉ nghề nghiệp. 

- Hệ thống từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt rất phong phú, tinh tế và giàu sắc thái biểu cảm. 

- Người nói cần căn cứ vào đối tượng và các đặc điểm khác của tình huống giao tiếp để xưng hô cho thích 

hợp. 

III. Phần tập làm văn 

1. Văn bản thuyết minh 

- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 

- Luyện tập một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 

- Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 

- Luyện tập yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 

2. Văn bản từ sự và miêu tả 

- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự. 

- Miêu tả trong văn bản tự sự. 

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự. 

- Nghị luận trong văn bản tự sự. 

- Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. 

- Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. 

- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. 

- Người kể chuyện trong văn bản tự sự. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

